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 U             

T NH   N TRE 
_________________________ 

 ản án số: 05/2023/HS - ST 

Ngày 21 - 02 - 2023 

                           V  T     

        - T     -           

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ        OÀ                  V  T     

 

TOÀ              U            , TỈ   BẾ  TRE 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          -     t         t    Ông Dương Ngọc Tú. 

        t              

1. Ông Hà Công Tâm. 

2.  à  ùi Thị Thúy  ắc. 

- Thư ký phiên tòa:  à Lê Thị Hoài - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chợ 

Lách, tỉnh  ến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn  é - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, 

tỉnh  ến Tre, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2022 TLST - 

HS ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

02/2023 QĐXXST - HS ngày 06 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:  

Võ Quố    - Sinh ngày 15/3/1993. 

Nơi sinh: Tỉnh  ến Tre. 

Nơi cư trú: ấp HL, xã VH, huyện CL, tỉnh  ến Tre. 

Nghề nghiệp: Làm vườn; trình độ học vấn: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông Võ Đồng H và bà  ùi Thị N. 

 ị cáo chưa có vợ con. 

  ề    : Không. 

  ề  sự:  

Ngày 28 12 2020, bị Công an xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh  ến 

Tre xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi đánh nhau, 

chưa nộp phạt. 
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Ngày 15 3 2021, bị Công an xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre 

xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh nhau, chưa 

nộp phạt. 

Ngày 24 11 2021, bị Công an huyện Mỏ Cày  ắc, tỉnh  ến Tre xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của 

người khác, chưa nộp phạt. 

 ị bắt tạm giam từ ngày 03 11 2022 cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Ngườ  bào   ữ    o bị   o: Ông Sử Văn N - Luật sư thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh  ến Tre, có mặt. 

* Bị  ạ : Anh  ùi Việt Q - Sinh năm: 1995; nơi cư trú: ấp HL, xã VH, 

huyện CL, tỉnh  ến Tre, có mặt. 

* Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu     à  ùi Thị N - Sinh năm: 1956; 

nơi cư trú: ấp HL, xã VH, huyện CL, tỉnh  ến Tre, có mặt. 

* Ngườ  là    ứ g  

1.  à Lê Thị X - Sinh năm: 1967; nơi cư trú: ấp HL, xã VH, huyện CL, 

tỉnh  ến Tre, vắng mặt. 

2. Ông  ùi Quốc T - Sinh năm: 1960; nơi cư trú: ấp HL, xã VH, huyện 

CL, tỉnh  ến Tre, có mặt. 

3. Chị  ùi Thị Thúy V - Sinh năm: 1993; nơi cư trú: ấp HL, xã VH, huyện 

CL, tỉnh  ến Tre, vắng mặt. 

4. Anh Nguyễn Văn A - Sinh năm: 1977 nơi cư trú: ấp HL, xã VH, huyện 

CL, tỉnh  ến Tre, vắng mặt. 

5. Anh Huỳnh Văn L - Sinh năm: 1976; nơi cư trú: ấp HL, xã VH, huyện 

CL, tỉnh  ến Tre, vắng mặt. 

6. Anh Võ Văn L - Sinh năm: 1994; nơi cư trú: ấp PQ, xã VH, huyện CL, 

tỉnh  ến Tre, vắng mặt. 

 

     U   VỤ   : 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2022,  ùi Việt Q đang 

đứng trên hành lang nhà mình để phụ thợ hồ sửa nhà thì bị Võ Quốc H đi từ 

ngoài sân vào dùng bình xịt hơi cay hiệu NaNo xịt vào mặt và dùng 01 con dao 

(loại dao làm cỏ) dài 43cm, cán bằng gỗ tròn, lưỡi bằng kim loại màu đen 

chém nhiều nhát vào người gây thương tích. 
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Lúc này, Q quay lại ôm, đẩy H ra ngoài sân, cả hai giằng co làm cho bình 

xịt hơi cay rơi xuống đất, Q tiếp tục đẩy H vào đóng gạch thì dao bị rơi, Q nhặt 

con dao rượt H bỏ chạy ra lộ và tiếp tục giằng co làm cho dao rơi xuống mương 

nước. Lúc này được mọi người can ngăn, H bỏ chạy về nhà, còn Q được gia 

đình đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh để cấp cứu và điều trị. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 148-522/TgT 

ngày 31 5 2022 của Trung tâm pháp y tỉnh  ến Tre kết luận: 

Dấu vết chính qua giám định: 

- Vùng đỉnh - chẩm 2 bên có 02 vết thương dài 03cm, sâu đến xương 

sọ. Hiện vết thương lành sẹo vùng đỉnh - chẩm phải, kích thước: 03,5cm x 

0,1cm: 01% (Một phần trăm) và đỉnh chẩm trái, kích thước: 03,5 cm x 

0,1cm: 01% (Một phần trăm). 

- Vùng gáy có 01 vết thương nông dài khoảng 02cm. Hiện đã lành sẹo, 

kích thước: 02 cm x 0,5cm: 02% (Hai phần trăm). 

- Vùng góc hàm trái có 01 vết thương dài khoảng 6cm, sâu 02cm đứt 

bao cơ ức đòn chủm. Hiện đã lành sẹo, kích thước: 05,5 cm x 0,2 cm: 04% 

( ốn phần trăm). 

- Cánh tay phải có 01 vết thương nông dài khoảng 10cm. Hiện đã lành 

sẹo, kích thước: 12 cm x 0,5cm: 02% (Hai phần trăm). 

- Ngực ngoài có 01 vết thương dài khoảng 07cm, hết lớp da. Hiện đã 

lành sẹo, kích thước: 05,5 cm x 0,5cm: 02% (Hai phần trăm). 

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là: 11% 

(Mười một phần trăm). 

Tại Kết luận giám định số: 2957 ngày 27 5 2022 của Phân Viện 

KHHS tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: bình xịt hơi cay hình trụ, dài 

15cm, đường kính 03cm, thân màu xanh có ghi nhãn hiệu “NANO”, nắp 

màu đen là Công cụ hỗ trợ. 

Tại Kết luận giám định pháp y về tâm thần số 579 KL-VPYTW ngày 

15 9 2022 của Viện pháp y tâm thần trung ương  iên Hòa kết luận: 

- Về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự bị rối 

loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu (F10.71-TCD.10). 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: 

+ Tại thời điểm gây án: Đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi. 

+ Hiện nay: Đương sự đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Tại bản cáo trạng số: 02/CT - VKSCL ngày 29/12/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre đã quyết định truy tố bị cáo Võ Quốc H 
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về tội “ ố ý g y t ươ g tí  ” theo quy định tại điểm đ khoản 2 (điểm a, i khoản 

1) Điều 134 của  ộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ 

hình phạt. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo 

như cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Võ Quốc H phạm tội “ ố ý g y t ươ g tí  ”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 (điểm a, i khoản 1) Điều 134, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38  ộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 

06 tháng tù.  

Về tr       ệ      sự: Trong quá trình giải quyết vụ án bị hại không yêu 

cầu bị cáo bồi thường. Tại phiên tòa, bị cáo đã tác động mẹ ruột là bà N bồi 

thường cho bị hại số tiền 1.000.000đồng.  ị hại nhận 1.000.000đồng và không 

yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên không xem xét. 

Về xử lý vật   ứ g  Căn cứ Điều 47  ộ luật hình sự và Điều 106  ộ luật 

tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy: 

01 con dao dài 43cm, cán bằng gỗ tròn dài 15cm, lưỡi bằng kim loại 

màu đen dài 28cm, mũi bầu, có một bề bén, nơi rộng nhất của lưỡi dao là 

6,7cm là hung khí gây án. 

Đối với 01 bình xịt hơi cay hình trụ, dài 15cm, đường kính 03cm, thân 

màu xanh có ghi nhãn hiệu “NANO”, nắp màu đen là đồ vật bị cáo dùng để 

xịt bị hại trước khi gây án chuyển cho Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an 

huyện Chợ Lách xử lý tịch thu theo quy định. 

Ngườ  bào   ữ    o bị   o trì   bày: Người bào chữa cho bị cáo thống 

nhất về tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo. 

Do bị cáo phạm tội trong lúc tâm thần không ổn định và gia đình bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo ở mức thấp nhất 

của khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị. 

  

  Ậ   Ị       T     : 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụ g: Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của  ộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về 
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các hành vi, quyết định này. Do vậy, có đủ cơ sở xác định các hành vi, quyết 

định này là phù hợp và đúng quy định của pháp luật. 

[2] Về      u g vụ     Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra, có đủ cơ 

sở xác định:  

Mặc dù không có mâu thuẫn nhưng ngày 24 4 2022, bị cáo Võ Quốc H 

đã dùng bình xịt hơi cay nhãn hiệu “NANO” xịt vào mặt và dùng dao chém 

nhiều nhát. Gây gây thương tích cho anh  ùi Việt Q với tỷ lệ thương tật là 

11%. 

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết 01 2006 NQ - HĐTP và Nghị quyết số 

02/2003/NQ - HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì con 

dao mà bị cáo dùng gây thương tích cho bị hại là hung khí nguy hiểm. 

Căn cứ Kết luận giám định số: 2957 ngày 27 5 2022 của Phân Viện 

KHHS tại thành phố Hồ Chí Minh thì bình xịt hơi cay mà bị cáo sử dụng là 

Công cụ hỗ trợ. 

 [3] Xét thấy, giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn, bản thân bị cáo 

có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi 

cố ý và nhằm mục đích xâm phạm đến quyền được bảo vệ về sức khỏe của 

người khác, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong  ộ luật 

hình sự. Do vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre 

truy tố bị cáo về tội “ ố ý g y t ươ g tí  ” theo quy định tại điểm đ khoản 2 

(điểm a, i khoản 1) Điều 134 của  ộ luật hình sự là có căn cứ. 

Việc truy tố bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là cần thiết, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật, hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã 

hội, hành vi đó không những xâm phạm đến quyền được bảo vệ về sức khỏe của 

bị hại mà còn gây mất an ninh, tật tự nơi bị cáo gây án. Do vậy, cần phải xử lý 

thật nghiêm thì mới răn đe, giáo dục, cải tạo được bị cáo và góp phần ngăn ngừa 

loại tội phạm này về sau. 

Trong lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ 

ra ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động mẹ ruột là bà N bồi thường, khắc phục hậu 

quả cho bị hại với số tiền 1.000.000đồng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51  ộ luật hình sự. 

Tại thời điểm gây án, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi (do sử dụng rượu) nên không xem đây là “bệ  ” để áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm q khoản 1 Điều 51  ộ luật 

hình sự mà chỉ được áp dụng khoản 2 Điều 51  ộ luật hình để làm căn cứ giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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Về      t   : Mặc dù bị cáo không có tiền án nhưng có 03 tiền sự về 

hành vi đánh nhau và xâm hại đến sức khỏe của người khác. 

Do đó cần phải có hình phạt thích đáng đối với bị cáo bằng hình thức cách 

ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công 

dân tốt cho xã hội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

[4] Về tr       ệ      sự: Trong quá trình giải quyết vụ án, bị hại không 

yêu cầu bị cáo bồi thường. Tại phiên tòa, bị cáo đã tác động mẹ ruột là bà N bồi 

thường cho bị hại số tiền 1.000.000đồng.  ị hại nhận 1.000.000đồng và không 

yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên không xem xét. 

Đối với bà N cũng không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 1.000.000đồng này 

nên ghi nhận. 

[5] Về xử lý vật   ứ g: Vật chứng của vụ án là là 01 con dao dài 43cm, 

cán bằng gỗ hình tròn dài 15cm, lưỡi bằng kim loại màu đen dài 28cm, mũi 

bầu, có một cạnh bén, nơi rộng nhất của lưỡi dao là 6,7cm. Đây là tài sản của 

bà N nhưng do bà N không yêu cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 bình xịt hơi cay hình trụ, dài 15cm, đường kính 03cm, thân 

màu xanh có ghi nhãn hiệu “NANO”, nắp màu đen là công cụ hỗ trợ và đã 

được tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 8564 QĐ - XPHC 

ngày 07 10 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre 

nên không xem xét xử lý trong vụ án này. 

[6] Về      í  ì   sự sơ t   :  ị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định. 

[7] Xét đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên được chấp nhận. 

[8] Xét đề nghị của người bào chữa cho bị cáo là phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QU ẾT  Ị  : 

 

1. Tuyên bố bị cáo Võ Quốc H phạm tội “ ố ý g y t ươ g tí  ”. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 (điểm a, i khoản 1) Điều 134, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 của  ộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 02 (hai) năm tù. 

Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 03 11 2022). 

2. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc bị hại đã nhận 1.000.000đồng 

và không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47  ộ luật hình sự, Điều 106  ộ luật 

tố tụng hình sự: 
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Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 43cm, cán bằng gỗ hình tròn dài 15cm, 

lưỡi bằng kim loại màu đen dài 28cm, mũi bầu, có một cạnh bén, nơi rộng 

nhất của lưỡi dao là 6,7cm. 

Vật   ứ g tr   đã đượ    uyể    o      ụ       à          sự  uyệ  

  ợ L    t eo b    bả  bà  g  o  gày 29 tháng 12  ă  2022 g ữ   ơ qu   

 ả   s t đ ều tr   ô g     uyệ    ợ L    và      ụ       à          sự 

 uyệ    ợ L   . 

4. Về án phí: Áp dụng các điều 135, 136  ộ luật tố dụng hình sự, Điều 23 

Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo phải nộp 200.000đồng (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:  ị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Chợ Lách; 

- VKSND tỉnh  ến Tre; 

- Công an huyện Chợ Lách; 

- TAND tỉnh  ến Tre; 

- Chi cục THADS huyện Chợ Lách; 

- Sở Tư pháp; 

- Những người TGTT; 

- Lưu hsva, THAHS, vp. 

 T .      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

T ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

(đã ký tê  và đó g  ấu) 

 

 

 ƣơ g  gọ  T  

 

 


